
TT MÃ VN Họ và tên Ngày Sinh Số hộ chiếu 

1 VN02016002772 Lê Đại Dương 29/03/1982 C3846362

2 VN02016003735 Vũ Hoài Văn 06/09/1984 C8269918

3 VN02016005181 Đặng Hải Âu 14/02/1988 C8909744

4 VN02017003895 Nguyễn Huy Quân 02/04/1984 N2454617

5 VN32019000330 Nguyễn Viết Lý 12/09/1988 P00370970

6 VN02017004085 Nguyễn Văn Diên 18/09/1984 C3672682

7 VN02015007947 Nguyễn Văn Tỵ 01/02/1988 N1946296

8 VN02017003245 Nguyễn Hoàng Giang 23/08/1992 C3669474

9 VN02018004693 Lưu Xuân Tuấn 14/07/1992 C5577009

10 VN32017000073 Trịnh Văn Cảnh 06/10/1990 N2250632

11 VN32019000428 Cao Văn Hà 12/08/1987 N1888516

12 VN02016006917 Nguyễn Thị Hồng 29/09/1995 C0840849

13 VN02017000634 Đậu Văn Mậu 05/09/1985 C9377626

14 VN02017003019 Nguyễn Văn Thanh 22/11/1991 C3190793

15 VN02017003020 Nguyễn Kim Cường 14/07/1991 N2216893

16 VN32019000210 Võ Quang Lệ 30/12/1989 N2429260

17 VN02014000819 LƯU ĐÌNH CHIỂU 25/11/1989 N2223973

18 VN02017004775 Lê Văn Cảnh 25/10/1983 P00011651

19 VN02018002791 Lương Xuân Hoàn 11/02/1998 C4662591

20 VN02017003695 Nguyễn Danh Lượng 20/02/1980 C6777399

21 VN02017003756 Hoàng Văn Thắng 27/10/1993 C3671918

22 VN32017001288 Trần Tiến Phương 11/07/1984 N2428740

23 VN32019000809 Lê Văn Hiệp 11/01/1993 N2430696

24 VN32017001297 Hoàng Quốc Phong 20/09/1986 N2214382

25 VN02018001793 Lê Mạnh Hùng 06/04/1986 C8394487

26 VN32017000493 LÊ ĐỨC THANH 02/08/1987 c8870331

27 VN02017003027 Hoàng Lương Đức 20/12/1997 C3616682

28 VN32019000526 NGUYỄN THIẾT HƯỚNG 21/04/1990 N2390533

29 VN02018003716 Nguyễn Nam Tư 10/05/1987 C5502698

30 VN02016007020 Cao Hồng Đăng 01/07/1992 C0720350

31 VN32017001299 Mai Quang Dương 01/04/1983 N2225484

32 VN02016005992 Nguyễn Thị Thanh Hoa 11/11/1992 C2431551

33 VN02017004094 Nghiêm Sơn Tùng 16/01/1989 C8839193

34 VN02017003863 Trần Văn Mạnh 30/04/1993 C3673856

35 VN02018001823 TRẦN NGỌC TÂM 29/11/1989 N2184130

36 VN02017003087 Tạ Văn Trung 21/10/1990 C3672557

37 VN02017002397 Lê Hữu Dư 24/02/1990 C2047027

38 VN32017001287 Nguyễn Đình Thiền 11/01/1982 C8764125

39 VN02017003518 Trịnh Đức Tài 14/12/1989 C3660181

40 VN02018006230 Nguyễn Văn Phong 31/07/1996 C5587057

41 VN02019006592 Cao Thế Hưng 05/02/1982 C5569182

42 VN32020000385 Đỗ Thị Nhung 18/05/1992 N2224402

43 VN02017000408 Nguyễn Văn Bang 26/03/1992 N2233931

44 VN02016006835 Nguyễn Thị Phương 26/10/1997 C0952540
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45 VN32015000914NGUYỄN MẠNH PHẠM TÙNG04/07/1987 N1970446

46 VN02017002503 Trần Thị Bích Liên 04/10/1990 B9384925

47 VN02017002468 Lâm Thanh Tùng 13/08/1985 B8676265

48 VN02014011039 Dương Văn Huân 01/08/1986 N1870995

49 VN02018001804 Nguyễn Văn Nam 29/12/1991 N2391538

50 VN02018006685 LÊ XUÂN HIẾU 04/02/1996 C5443926

51 VN02017003663 Lê Trọng Lãm 09/10/1988 C3669575

52 VN32017001277 Trần Văn Luân 02/01/1988 N2234035

53 VN02017002504 Phan Minh Tường 05/07/1989 C3078037

54 VN02017000308 Trần Đình Nhuận 15/06/1980 N2184285

55 VN02016006487 Chu Thị Thanh 24/07/1989 C2437710

56 VN02017003328 NGUYỄN THÁI 31/01/1991 N2223896

57 VN02018002738 Phạm Văn Hoạch 16/05/1982 C5501955

58 VN02017002874 Nguyễn Xuân Uyên 02/07/1990 C3450123

59 VN02016006520 Lê Hồng Liễu 20/11/1991 Q00158352

60 VN02018001784 Nguyễn Thế Nghĩa 22/01/1991 C5255709

61 VN02023006569 Nguyễn Văn Lộc 25/05/1990 C3425078

62 VN02019003480 Đào Văn Thức 06/01/1991 N2476070

63 VN02018001771 Đặng Quốc Khánh 02/09/1990 C5678428

64 VN02016006839 HÀ VĂN CƯỜNG 11/08/1998 C2444808

65 VN02019006413 Trần Văn Hân 09/06/1982 C5584244

66 VN02017003580 Tống Văn Tùng 27/03/1991 C8864956

67 VN32023000423 Nguyễn Anh Tiến 05/05/1989 N2430752

68 VN02017002482 Nguyễn Văn Khiêm 11/11/1984 C3548462

69 VN02021000343 Nguyễn Thế Quỳnh 15/12/1993 C9376105

70 VN02017004032 Trần Văn Thái 30/06/1991 P02672366

71 VN02017003505 NGUYỄN DANH THÔNG 13/08/1992 N2279629

72 VN02017003610 Nguyễn Quang Sáng 24/06/1993 C0630474

73 VN02017002982 Trần Mạnh Hà 23/10/1984 P01393255

74 VN02017000855 Nguyễn Văn Linh 21/03/1985 C2253392

75 VN02017003727 Trần Tuấn Anh 14/06/1998 C3692500

76 VN32019000566 Thạch Thanh Hà 04/08/1990 N2429644

77 VN02018007260 Phùng Văn Lý 19/04/1984 C5678916

78 VN02018005555 Mai Ngọc Khánh 02/01/1992 C5584418

79 VN02017003981 Phạm Văn Đại 11/03/1992 C3669679

80 VN02017001226 Hoàng Báp Lốp 07/04/1991 C2639248

81 VN02017003275 Hà Xuân Thắng 05/02/1992 C2137726

82 VN02018002502 Dương Thị Kim Dung 15/09/1998 C5589397

83 VN02018006227 Đào Hoàng Tuấn 19/12/1996 C5578704

84 VN02014010229 Lê Hữu Tuân 15/05/1983 N1967014

85 VN02019000172 Hoàng Minh Sáng 06/09/1996 C6399925

86 VN02019003270 LÊ VĂN HIẾN 08/04/1987 N2393260

87 VN02023004372 Trương Quang Tuệ 28/11/2003 P01026561

88 VN02019003213 Lê Đình Tài 20/04/1988 N2453238

89 VN02016004533 Hồ Vĩnh Tú 15/04/1989 C9926760

90 VN02017003371 Nguyễn Quang Phương 03/08/1990 N2280001

91 VN02018008513 Chiêm Thái Hùng 06/06/1991 C1145496

92 VN32017001206 Trần Thái Hoà 11/10/1984 C8878641

93 VN02017003847 Trần Doãn Tài 25/05/1994 C3665741

94 VN02016001249 VŨ MẠNH LÂN 13/08/1987 C5811823

95 VN02017002803 PHÙNG HẢI ĐĂNG 14/12/1993 C2226599

96 VN02018002753 Nguyễn Xuân Lộc 20/11/1985 C8590289

97 VN02017003326 Nguyễn Khương Duy 13/08/1997 C3670261



98 VN32017001122 Hà Văn Huấn 18/08/1980 N 2478171

99 VN32017001151 Lưu Văn Tuyên 13/01/1988 N2392290 

100 VN32017001034 Bùi Phương Nam 16/04/1990 N2477812

101 VN02018006623 Đặng Văn Sớm 07/11/1988 C5578580

102 VN02016006464 BÙI THỊ MAI 14/03/1992 C2444543

103 VN02017002848 Nguyễn Thị Ngân 20/06/1985 C2438860

104 VN02015003258 Nguyễn Văn Hưởng 05/09/1989 Q00152214

105 VN02017002566 Nguyễn Ngọc Anh 13/12/1996 C3621232

106 VN02017004162 Trần Quốc Toản 02/02/1993 B9575404

107 VN02017003903 Chu Văn Thể 03/10/1988 N1820255

108 VN02018004079 Nguyễn Văn Đại 25/11/1999 C5681002

109 VN32017000362 Nguyễn Thanh Tú 10/05/1990 N2279557

110 VN02016002723 Trần Minh Được 02/01/1977 N2139829

111 VN02017002464 Vũ Ngọc Thủy 01/12/1983 C3675952


